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Nhịp điệu cũ

Tỷ đồng

Tăng / Giảm

THẾ GIỚI Chỉ số điểm %

Nhật: Nikkei 225 9,458 12.2 0.1%

21,768 -262.5 -1.2%

CHỈ SỐ VĨ MÔ Tháng 9 Tháng 10 Lũy kế

5.35%

2.20% 0.85%

6.48% 7.00%

4.60% 5.80%

Xuất khẩu (triệu $)  9,700  9,900

Nhập khẩu (triệu $)  9,800  10,400

Thâm hụt thương mại (triệu $) - 100 - 500

FDI cam kết (triệu $)  1,046

 819

(Nguồn: Tổng cục Thống kê)

CHỈ SỐ CHÍNH Tăng / Giảm Số lượng cổ phiếu P/E

Điểm % KL % GDTT Tăng Giảm Đứng

VN-Index 379.3 1.5 0.4% 21.9 -51.9%  4.7 88 99 83 9.9x

HNX-Index 51.0 0.0 0.0% 14.3 4.4%  2.0 87 53 256 8.9x

VN30 445.7 2.0 0.5% 7.0 5.8%  3.9 18 5 7 8.5x

19 CP vốn hóa lớn nhất 358.2 2.3 0.6% 4.2 21.8% 1.4 11 4 4 8.9x

30 CP vốn hóa trung bình 137.4 0.2 0.2% 14.8 -7.4% 2.5 12 3 13 6.0x

40 CP vốn hóa nhỏ 174.7 2.0 1.1% 3.1 11.6% 0.8 8 14 17 7.3x

Ngân hàng 245.0 0.4 0.2% 10.5 -4.1% 0.6 7 3 7 8.8x

Bất động sản (trừ VIC) 221.1 0.1 0.1% 6.0 -8.4% 2.5 18 14 27 5.0x

Thực phẩm (trừ MSN) 578.5 1.8 0.3% 1.0 95.0% 0.0 6 9 13 7.5x

(KL: triệu CP)
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Khối lượng

Giao dịch 10 phiên gần nhất

FDI giải ngân (triệu $)

Lạm phát so hàng tháng

Lạm phát so với cùng kỳ (năm)

Chỉ số công nghiệp (%)

Hong Kong: Hang Seng

Tăng trưởng GDP

Tin nổi bật

Theo báo cáo mới công bố của HSBC, chỉ số Nhà Quản trị Mua hàng 

(PMI) ngành sản xuất tại Việt Nam tăng lên 50,5 điểm trong tháng 

11, từ mức 48,7 điểm trong tháng 10. 
 
Chưa thể giảm ngay xuống dưới 20% như mong muốn của nhiều 

doanh nghiệp nhưng theo Phó thủ tướng Vũ Văn Ninh, Chính phủ sẽ 

sớm trình Quốc hội cho phép giảm thuế thu nhập xuống dưới 25%. 

 
Theo báo cáo về tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã 

hội năm 2012, GDP trên địa bàn Hà Nội quý IV ước tăng 8,6% và cả 

năm 2012 đạt 8,1%. 

HOSE: Thị trường tiếp tục mở cửa với nhịp điệu nặng nề mặc dù sắc 

xanh vẫn được duy trì nhờ các mã lớn GAS, MSN, DPM, BVH. Song 

sự cố gắng của các mã này chỉ giúp cho VN-Index cầm cự được đến 

9h50. Chỉ số trượt dài xuống 375,78 điểm lúc 10h25 thì phục hồi dần 

nhưng vẫn chìm trong sắc đỏ cho đến hết phiên khớp lệnh liên tục. 

Tuy vậy, trong phiên khớp lệnh xác định giá đóng cửa, nhờ nhiều 

bluechips tăng mạnh, VN-Index tăng 1,45 điểm. Giá trị khớp lệnh 

tăng nhẹ 6,6% so với phiên trước. 

 

CTG sau thông báo điều chỉnh kế hoạch kinh doanh đã bất ngờ tăng 

dần về cuối phiên và đóng cửa tại 19,2 – chỉ cách trần 0,1 điểm. ITA 

thì phức tạp hơn, dao động từ giá tím xuống giá sàn trong phiên chiều 

rồi lại vọt lên mức giá cao nhất. SBT, MSN, PVD , HPG đều tăng 

mạnh. Song trong tình trạng thanh khoản yếu ớt, TTF là cổ phiếu bất 

ngờ đứng đầu về KLGD trên sàn với 1,2 triệu đơn vị. 

 

HNX: HNX-Index đi xuống ngay từ khi mở cửa và đến 13h30 mới có 

dấu hiệu phục hồi để trở về được mức giá ban đầu. Mặc dù vậy, chỉ 

số vẫn giảm 0,01 điểm khi 256 mã đóng cửa trong sắc vàng và 53 mã 

giảm. Giá trị khớp lệnh tiếp tục ở mức dưới 90 tỷ, giảm 9,2% so với 

phiên trước. 

Các mã KLS, VND, SHB, các mã dòng dầu khí đều đứng tại tham 

chiếu. ACB và PVX thì tích cực hơn với sắc xanh nhẹ. NVB sàn từ 

đầu phiên và chỉ khớp được 15.000 cổ phiếu.  

 

Khối ngoại mua ròng 25 tỷ trên HOSE, đứng đầu là VIC (5,5 tỷ), 

GAS (4,9 tỷ) và CTG (3 tỷ). HAG và EIB đều bị bán ròng trên 2 tỷ. 
Trên HNX, khối ngoại mua bán tương đương nhau, khoảng 4 tỷ. 
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PHÂN TÍCH KỸ THUẬT- HOSE

XU HƯỚNG THỊ TRƯỜNG

Ngắn hạn Trung tính

Trung hạn Giảm điểm

Dài hạn Trung tính

CÁC NGƯỠNG KHÁNG CỰ VÀ HỖ TRỢ

Kháng cự 1 390

Kháng cự 2 402

Vùng hỗ trợ 1 372

Vùng hỗ trợ 2 340

THÔNG TIN CẬP NHẬT TRÊN SÀN

TTF

PVD

PAN

BMC
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VN-Index tăng 1.45 điểm lên 379.27 điểm, giao dịch khớp 

lệnh vẫn ở mức rất thấp đạt 17 triệu đơn vị. Thị trường lình 

xình tăng giảm trong phiên với biên độ hẹp, cuối phiên cầu 

có gia tăng mạnh của khối ngoại ở một số cổ phiếu như 

CTG, HPG, DPM đã giúp thị trường tăng nhẹ. Tuy nhiên 

vẫn chưa có thông tin vĩ mô tốt đủ để ủng hộ thị trường đi 

lên mạnh, dòng tiền chủ yếu vẫn đứng ngoài thị trường. 

NĐTNN quay trở lại với giá trị giao dịch khá thấp khi tổng 

giá trị mua vào 68 tỷ đồng, bán ra 43.7 tỷ đồng. 

 

Trên biểu đồ kỹ thuật, VN-Index vẫn đang lình xình ở vùng 

đáy gần đây 375 - 380 điểm, thanh khoản ở mức thấp. Khả 

năng thị trường sẽ tiếp tục tích lũy ở vùng đáy này chờ đợi 

tin tức để tạo xu hướng rõ ràng.  

 

Khuyến nghị: Nhà đầu tư chấp nhận rủi ro thì có thể giải 

ngân một phần nhỏ ở vùng giá thấp với kỳ vọng thị trường 

tích lũy và đi lên. Nhà đầu tư thận trọng nên tiếp tục đứng 

ngoài quan sát chờ tín hiệu tăng chắc chắn mới tham gia.  

Từ ngày 5/12/2012 - 3/1/2013, Quỹ Đầu tư Chứng khoán Bảo Việt, tổ chức có liên quan đến cổ đông nội bộ 

Công ty Cổ phần Tập đoàn kỹ nghệ gỗ Trường Thành đăng ký bán hết 3.419.533 cổ phiếu, chiếm 8,68% vốn 

điều lệ, nhằm cơ cấu danh mục đầu tư. 

Từ ngày 5/12/2012 - 5/1/2013, bà Nguyễn Thị Trung, vợ ông Văn Đức Tờng - Phó tổng giám đốc Tổng công 

ty Cổ phần Khoan và Dịch vụ khoan dầu khí đăng ký bán 10.000 cổ phiếu, số cổ phiếu sẽ nắm giữ còn 

10.712 cổ phiếu, nhằm giải quyết việc nhà. 

Từ ngày 5/12/2012 - 1/1/2013, bà Hà Thị Hồng Hạnh, em bà Hà Thị Thanh Vân - Chủ tịch Hội đồng Quản 

trị Công ty Cổ phần Xuyên Thái Bình đăng ký bán hết 22.600 cổ phiếu, nhằm giải quyết nhu cầu tài chính cá 

nhân. 

Từ ngày 5/12/2012 - 5/1/2013, Công ty Cổ phần Dịch vụ Phát triển hạ tầng PBC, tổ chức có liên quan đến cổ 

đông nội bộ Công ty Cổ phần Khoáng sản Bình Định đăng ký mua 50.000 cổ phiếu, chiếm 0,4% vốn điều lệ, 

nhằm đầu tư. 
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PHÂN TÍCH KỸ THUẬT- HNX

XU HƯỚNG THỊ TRƯỜNG

Ngắn hạn Trung tính

Trung hạn Giảm điểm

Dài hạn Trung tính

CÁC NGƯỠNG KHÁNG CỰ VÀ HỖ TRỢ

Kháng cự 1 52.5

Kháng cự 2 56.0

Vùng hỗ trợ 1 50.5

Vùng hỗ trợ 2 45.0

THÔNG TIN CẬP NHẬT TRÊN SÀN

DBT

VKC

NIS

AVS
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HNX-Index giảm nhẹ 0.01 điểm xuống 51.04 điểm. KLGD 

ở mức rất thấp chỉ đạt 12.3 triệu cổ phiếu. Thị trường vẫn 

tiếp tục trong xu thế lình xình đi ngang và thanh khoản ở 

mức thấp. Dòng tiền vẫn chưa tích cực vào lại thị trường. 

Hiện tại chưa có thông tin vĩ mô đủ mạnh để kéo thị trường 

tăng mạnh. 

 

Trên biểu đồ kỹ thuật, HNX-Index tiếp tục đi ngang nằm 

dưới MA10 và MA20. Thị trường giao dịch trong biên độ 

hẹp với khối lượng thấp cho thấy xu của thị trường đang là 

không rõ ràng. Khả năng HNX-Index sẽ tiếp tục lình xình 

trong biên độ 50.5 – 52.5 điểm. 

 

Khuyến nghị: Nhà đầu tư chấp nhận rủi ro thì có thể giải 

ngân một phần nhỏ ở vùng giá thấp với kỳ vọng thị trường 

tích lũy và đi lên. Nhà đầu tư thận trọng nên tiếp tục đứng 

ngoài quan sát chờ tín hiệu tăng chắc chắn mới tham gia. 

Từ ngày 20/11/2012 - 27/12/2012, Công ty TNHH dược phẩm Tín Đức, tổ chức có liên quan đến Ủy viên 

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre đã mua 146.080 cổ phiếu, nâng số cổ phiếu nắm 

giữ lên 150.480 cổ phiếu, chiếm 5,1% vốn điều lệ. 

Từ ngày 3/12/2012 - 28/12/2012, ông Hà Anh Tuấn - thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Cáp nhựa 

Vĩnh Khánh đăng ký bán 19.000 cổ phiếu, nhằm đáp ứng tài chính cá nhân. 

Từ ngày 3/12/2012 - 28/12/2012, ông Nguyễn Xuân Đức - Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần 

Dịch vụ hạ tầng mạng đăng ký mua 150.000 cổ phiếu, nhằm đầu tư cá nhân. 

Từ ngày 3/12/2012 - 28/12/2012, bà Nguyễn Thị Bích Hồng - thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần 

Chứng khoán Âu Việt đăng ký bán 188.000 cổ phiếu, nhằm cơ cấu lại danh mục đầu tư. 
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HOSE HNX

5CP TĂNG giá nhiều nhất 5CP GIẢM giá nhiều nhất 5CP TĂNG giá nhiều nhất 5CP GIẢM giá nhiều nhất

Mã CK Thay đổi Mã CK Thay đổi Mã CK Thay đổi Mã CK Thay đổi

TAC 4.86% DDM -11.11% NVC 14.29% PSG -10.00%

L10 4.69% MCP -10.91% SHN 11.11% TLT -7.69%

VOS 4.55% DPR -5.00% PPS 7.00% DAE -6.86%

ABT 4.50% PPC -5.00% MNC 6.90% VNF -6.86%

GDT 4.35% VNH -5.00% PHS 6.90% QTC -6.69%

(VND) (VND) (VND) (VND)

5CP có KLKL nhiều nhất 5CP có KLKL nhiều nhất

Mã CK KL Mã CK Giá trị Mã CK KL Mã CK Giá trị

TTF 1,125.5      VIC 7.0 SHB 2,052.4     SHB 9.8

PTL 424.7         CII 6.0 SCR 1,462.6     PGS 0.7

DLG 404.2         BVH 5.6 SVS 1,268.1     VND 3.3

ITA 377.7         TTF 5.2 PVX 1,184.4     SCR 6.1

LCG 277.4         FCN 4.6 VND 411.1        PVX 4.9

(Đơn vị: nghìn CP) (Đơn vị: tỷ VND) (Đơn vị: nghìn CP) (Đơn vị: tỷ VND)

5CP NĐTNN mua nhiều nhất 5CP NĐTNN bán nhiều nhất 5CP NĐTNN mua nhiều nhất 5CP NĐTNN bán nhiều nhất

Mã CK KL Mã CK KL Mã CK KL Mã CK KL

CTG  154.0         EIB  151.5         EBS  85.5          SHB  600.0       

ITA  146.5         HAG  124.2         PLC  66.2          VCS  45.0         

IJC  145.5         TDH  61.7           PVS  43.5          BCC  11.0         

VSH  131.0         DRC  40.2           PVX  24.0          HPC  10.0         

GAS  126.2         GMD  32.3           STC  20.0          V15  4.9           

(Đơn vị: nghìn CP) (Đơn vị: nghìn CP) (Đơn vị: nghìn CP) (Đơn vị: nghìn CP)

Ghi chú: % thay đổi giá = (giá cao nhất trong phiên - giá thấp nhất trong phiên)/ giá tham chiếu
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1.23%

Thay đổi

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

Thay đổi

2.60%

5.81%

0.00%

2.44%

0.26%

Thay đổi

-2.10%

-2.02%

0.00%

0.00%

1.25%

Thay đổi

4.35%

2.63%

2.53%

0.93%

0.00%

-1.47% 3.70% -1.25%

2.22% 0.00% 2.38%

-2.04%

0.41% 2.38% -0.62%

-2.82% -1.25% 0.00%

5CP có GTGD nhiều nhất

Thay đổi Thay đổi Thay đổi Thay đổi

25,800  

14,400    3,800       3,100     22,300  

1,200    

2,300      49,400     10,700   9,500    

Giá

38,800    800          800        900       

2.22%

0.00%

Giá Giá Giá

6,700      9,800       1,000     

39,500    9,500       3,100     

5CP có GTGD nhiều nhất

0.00% -2.04%

-4.17%

0.00%

Báo cáo này được phát hành bởi VietinBankSc. Các thông tin, nhận định trong báo cáo đều dựa trên các nguồn thông tin có sẵn, đã công 

bố ra công chúng được xem là đáng tin cậy và hợp pháp. Tuy nhiên, VietinBankSc không đảm bảo tính đầy đủ, chính xác của các thông tin 

này. Nhà đầu tư sử dụng báo cáo cần lưu ý các nhận định, dự báo trong báo cáo mang tính chủ quan của người viết. Nhà đầu tư  tự chịu 

trách nhiệm về quyết định của mình. 


